
DANH SÁCH NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày      / 12/2024 của UBND huyện Tam Đường)

Số
TT Họ và tên Ngày,

tháng,năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác
Đối tượng kê khai

Ghi chúLần
đầu

 Kê khai
hàng năm

 Kê khai
bổ sung

A B 1 2 3 4 5 6
I. CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN

1 Tẩn Thị Quế 17/7/1979 Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường x

2 Sùng Lử Páo 05/02/1966 Chủ tịch UBND huyện Tam Đường x
3 Phong Vĩnh Cường 20/01/1974 Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường x
4 Vũ Xuân Thịnh 22/01/1975 Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường x
5 Giàng A Thanh 06/02/1987 Phó Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường x
6 Lưu Hoàng Giang 08/02/1981 Trưởng Ban Kinh tế HĐND huyện x
7 Vàng Văn Xuân 11/6/1977 Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện x
8 Giàng Thị Hoa 05/3/1980 Phó Trưởng Ban Kinh tế HĐND huyện x
9 Lò Thị Thủy 10/5/1978 Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện x
10 Vũ Văn Luận 20/02/1982 Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện x
11 Trần Như Hợp 25/4/1987 Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện x
12 Lò Thị Phượng 12/12/1983 Kế toán văn phòng HĐND-UBND huyện x
13 Bùi Thị Hòa 22/7/1990 Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện x
14 Vũ Thị Phượng 07/11/1977 Trưởng Phòng LDTB&XH huyện x
15 Phạm Quang Đán 06/7/1975 Phó Trưởng Phòng LDTB&XH huyện x
16 Nguyễn Sỹ Tiện 16/5/1983 Phó Trưởng Phòng LDTB&XH huyện x
17 Đặng Thị Hằng 24/7/1990 Kế toán Phòng LDTB&XH huyện x

18 Nguyễn Thị Nhàn 14/01/1983 Trưởng Phòng Nội vụ huyện x

19 Phan A Sinh 27/02/1979 Chánh Thanh tra huyện x
20 Nguyễn Văn Quảng 17/10/1966 Phó Chánh Thanh tra huyện x
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21 Đoàn Ngọc Anh 26/10/1984 Công chức Thanh tra huyện x
22 Lê Huy Chính 26/3/1983 Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện x
23 Hoàng Nguyên Lý 5/11/1971 Phó Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng huyện x
24 Nguyễn Thị Thuận 07/4/1984 Kế toán phòng - Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện x
25 Vũ Thị Mỹ Dung 22/10/1978 Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện x
26 Lê Thanh Tùng 23/6/1981 Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện x
27 Chu Thanh Hạnh 02/3/1985 Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện x
28 Hứa Minh Hải 15/4/1994 Kế toán Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện x
29 Nguyễn Đình Thượng 21/9/1983 Trưởng Phòng NN&PTNT huyện x
30 Trần Ngọc Đương 22/4/1982 Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện x

31 Phạm Văn Hiểu 25/8/1981 Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện x

32 Đào Thị Hương 14/10/1985 Trưởng Phòng TN&MT huyện x
33 Trần Ngọc Quang 30/01/1985 Phó Trưởng phòng TN&MT huyện x
34 Vũ Thị Vinh 02/12/1981 Kế toán phòng TN&MT huyện x

35 Phạm Chiến Công 24/10/1979 Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện x

36 Nguyễn Thị Thuỷ 01/9/1979 Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện x

37 Đoàn Thị Hiền 01/10/1978 Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện x

38 Phạm Thị Hải 11/12/1982 Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện x

39 Đỗ Trọng Thi 17/5/1981 Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện x

40 Lù Văn Trân 10/4/1978 Phó Phòng Văn hóa và Thông tin huyện x

41 Nguyên Quang Sáng 05/5/1986 Công chức Phòng Văn hóa và Thông tin huyện x

42 Nguyễn Xuân Khắc 13/02/1976 Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện x
43 Trương Đình Chung 22/10/1981 Trưởng Phòng Dân tộc huyện x

II. VIÊN CHỨC QUẢN LÝ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

Số
TT Họ và tên Ngày,

tháng,năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác
Đối tượng kê khai

Ghi chúLần
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 Kê khai
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1 Đoàn Hương Thơm 10/8/1981 Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện x

2 Chui Thị Điệp 03/3/1988 Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện x

3 Nguyễn Hồng Sơn 10/10/1979 Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện x

4 Phạm Danh Tuyên 15/9/1978 Phó Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện x

5 Lương Việt Thảo 25/8/1978 Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện x

6 Trần Văn Thắng 2/11/1980 Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện x
7 Nguyễn Văn Ngay 05/10/1975 Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện x

8 Nguyễn Đức Quảng 14/2/1977 Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện x

9 Nguyễn Văn Hùng 12/02/1981 Phó Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện x

10 Hoàng Đình Quân 21/10/1978 Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện x
11 Bùi Văn Quang 14/9/1983 Phó Giám đốc Trung tâm DV Nông nghiệp huyện x

12 Dương Hồng Phương 16/8/1981 Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện x

13 Lê Văn Lương 14/6/1964 Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và TT huyện x
14 Nguyễn Trí Công 02/11/1981 Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và TT huyện x
15 Đỗ Trọng Thắng 17/10/1981 Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và TT huyện x
16 Nguyễn Văn Sơn 04/01/1978 Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX  huyện x
17 Hoàng Thị Thảo 06/12/1979 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX  huyện x
18 Viên Thị Thanh Huyền 09/4/1983 Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX  huyện x

IV CẤP XÃ
1 Nguyễn Thanh Tùng 10/12/1978 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khun Há x

2 Tống Văn Đức 08/10/1983 Phó bí thư Đảng ủy Khun Há x

3 Cứ A Sở 16/04/1986 Chủ tịch UBND xã Khun Há x

4 Cứ A Sủ 12/2/1988 Phó Chủ tịch HĐND xã Khun Há x

5 Vàng Páo Ly 20/10/1982 Phó Chủ tịch UBND xã Khun Há x

Số
TT Họ và tên Ngày,

tháng,năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác
Đối tượng kê khai

Ghi chúLần
đầu
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6 Nguyễn Thanh Sơn 28/12/1982 Phó Chủ tịch UBND xã Khun Há x

7 Nguyễn Xuân Hoàn 20/10/1968 Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Bản Bo x

8 Đèo Văn Tình 23/02/1974 Chủ tịch UBND xã Bản Bo x

9 Vàng Văn Hải 12/5/1980 Phó Chủ tịch HĐND xã Bản Bo x

10 Đỗ Trọng Thịnh 15/8/1985 Phó Chủ tịch UBND xã Bản Bo x

11 Đèo Thị Thành 20/01/1991 Phó Chủ tịch UBND xã Bản Bo x

12 Lý A Chư 15/9/1979 Bí thư Đảng ủy xã Tả Lèng x

13 Tẩn Sài Nính 24/4/1987 Phó Bí thư Đảng ủy xã Tả Lèng x

14 Thùng Văn Khiếm 27/09/1984 Chỉ tịch UBND xã Tả Lèng x

15 Hảng Anh Dũng 07/02/1985 Phó Chỉ tịch HĐND xã Tả Lèng x

16 Giàng A Sình 20/10/1974 Phó Chỉ tịch UBND xã Tả Lèng x

17 Hảng A Lử 25/5/1979 Phó Chỉ tịch UBND xã Tả Lèng x

18 Liều A Tráng 20/05/1986 Chỉ huy trưởng Quân sự xã Tả Lèng x

19 Cầm Đức Chiến 19/02/1975 Bí thư Đảng ủy Thị trấn Tam Đường x

20 Nguyễn Xuân Thảo 11/11/1981 Phó bí thư TT Đảng ủy, CT HĐND Thị trấn Tam Đường x

21 Đoàn Việt Hoàng 04/4/1980 Chủ tịch UBND Thị trấn Tam Đường x

22 Nguyễn Hoàng Sơn 02/9/1985 Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Tam Đường x

23 Trần Đình Hồng 28/09/1977 Phó Chủ tịch UBND Thị trấn Tam Đường x

24 Lò Thị Thanh 15/10/1990 Phó Chủ tịch HĐND Thị trấn Tam Đường x

25 Trần Đăng Hùng 05/05/1994 Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Thị trấn Tam Đường x

26 Chảo A Lai 17/05/1976 Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Hồ Thầu x

27 Tẩn A Nghi 15/04/1992 Phó Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thầu x

28 Phàn A San 23/03/1968 Phó Chủ tịch HĐND xã Hồ Thầu x

Số
TT Họ và tên Ngày,
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29 Nguyễn Chí Hội 2010/1976 Chỉ tịch UBND xã Hồ Thầu x

30 Phạm Hồng Phú 04/02/1980 Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu x

31 Phàn Thị Căm 11/12/1995 Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thầu x

32 Tạ Thị Dung 02/11/1980 Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Bình Lư x

33 Vàng Văn Ngọc 20/7/1977 Phó Bí thư Đảng ủy xã  Bình Lư x

34 Đỗ Thanh Tịnh 13/10/1983 Phó CT HĐND xã  Bình Lư x

35 Quách Tá Thiện 08/02/1977 Chủ tịch UBND xã Bình Lư x

36 Nguyên Thái Bình 08/7/1978 Phó Chủ tịch UBND xã  Bình Lư x

37 Lò Văn Thắng 26/3/1976 Phó Chủ tịch UBND xã  Bình Lư x

38 Nguyễn Bá Kiện 02/10/1979 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Bình x

39 Vàng A Tắng 07/5/1993 Phó BT đảng ủy xã Sơn Bình x

40 Phạm Văn Định 12/1/1984 Chủ tịch UBND xã Sơn Bình x

41 Hoàng Seo Sủng 11/01/1988 Phó Chủ tịch HĐND xã Sơn Bình x

42 Hạng A Sính 06/5/1993 Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Bình x
43 Nguyễn Quốc Việt 30/7/1985 Phó Chủ tịch UBND xã x
44 Đào Trọng Linh 15/8/1983 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Giang Ma x

45 Tẩn Thị Nhẫn 05/9/1983 Phó Bí thư Đảng ủy xã Giang Ma x

46 Lù A Páo 15/12/1979 Phó Chủ tịch HĐND xã Giang Ma x

47 Hoàng Văn Phưởng 30/9/1977 Chủ tịch UBND xã Giang Ma x

48 Giàng A Chư 07/3/1989 Phó Chủ tịch UBND xã Giang Ma x

49 Ma A Tủa 10/8/1987 Phó Chủ tịch UBND xã Giang Ma x
50 Lò Văn May 12/11/1968 Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Nà Tăm x
51 Vũ Xuân Quang 25/01/1987 Phó Bí thư Đảng ủy xã Nà Tăm x
52 Nguyễn Văn Chiến 08/01/1978 Chủ tịch UBND xã Nà Tăm x

Số
TT Họ và tên Ngày,

tháng,năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác
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53 Hoàng Công Biên 12/01/1985 Phó Chủ tịch  HĐND xã Nà Tăm x
54 Vàng Văn Kẻo 12/7/1986 Phó Chủ tịch UBND xã Nà Tăm x
55 Lò Văn Thum 20/06/1989 Phó Chủ tịch UBND xã Nà Tăm x
56 Nguyễn Văn Hải 25/05/1992 Công chức Văn Phòng - Thống kê xã Nà Tăm x
57 Vũ Thị Vân 06/6/1984 Công chức TP - HT xã Nà Tăm x
58 Vàng Văn Điêu 05/9/1992 Chỉ huy Trưởng Ban CHQS  xã Nà Tăm x
59 Trần Văn Teo 19/02/1967 Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Bản Giang x

60 Hầu Thị Mỉ 28/11/1992 Phó bí thư Đảng ủy xã Bản Giang x

61 Đoàn Văn Nhưỡng 20/10/1978 Chủ tịch UBND xã Bản Giang x

62 Giàng Văn Quang 08/10/1985 Phó Chủ tịch HĐND xã Bản Giang x

63 Lò Văn Cheo 03/12/1968 Phó Chủ tịch UBND xã Bản Giang x

64 Sẻ Văn Đài 12/12/1987 Phó Chủ tịch UBND xã Bản Giang x

65 Ma Cang Dinh 24/01/1981 Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Nùng Nàng x

66 Nguyễn Văn Mừng 01/01/1973 Phó bí thư Đảng ủy xã Nùng Nàng x

67 Lý A Tủa 20/6/1989 Phó Chủ tịch HĐND xã Nùng Nàng x

68 Vàng A Súa 01/12/1984 Chủ tịch UBND xã Nùng Nàng x

69 Hảng A Nhà 02/10/1986 Phó Chủ tịch UBND xã Nùng Nàng x

70 Ngô Văn Sỹ 20/6/1988 Phó Chủ tịch UBND xã Nùng Nàng x

71 Nguyễn Văn Chung 11/11/1980 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thèn Sin x

72 Vàng Văn Mừng 12/02/1983 Phó bí thư Đảng ủy xã Thèn Sin x

73 Lò Văn Pấn 12/9/1966 Phó Chủ tịch HĐND xã Thèn Sin x

74 Nguyễn Minh Chiều 26/4/1978 Chủ tịch UBND xã Thèn Sin x

75 Nguyễn Văn Bắc 20/10/1986 Phó Chủ tịch UBND xã Thèn Sin x

76 Nguyễn Tiến Đạt 13/4/1985 Phó Chủ tịch UBND xã Thèn Sin x

Số
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Đối tượng kê khai
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77 Bùi Đình Thành 19/6/1971 Chỉ huy Trưởng Ban CHQS xã Thèn Sin x

78 Nguyễn Văn Thuận 20/8/1977 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bản Hon x

79 Tao Văn Ín 14/6/1966 Phó Bí thư Đảng ủy xã Bản Hon x

80 Tao VĂn Xeng 20/8/1986 Phó Chủ tịch HĐND xã Bản Hon x

81 Nguyễn Văn Tưởng 9/10/1985 Chủ tịch UBND xã Bản Hon x

82 Lò Văn Giọt 17/8/1989 Phó Chủ tịch UBND xã Bản Hon x

83 Lò Văn Lả 15/09/1968 Phó Chủ tịch UBND xã Bản Hon x

84 Triệu Biên Cương 23/7/1992 Chỉ huy Trưởng Ban CHQS xã Bản Hon x
Tổng 132 3

Số
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